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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305000395 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THANH ÁI Nữ 16/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.22  

2 084305001463 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ TUYẾT ANH Nữ 01/08/2005 VĨNH LONG Kinh 7.52  

3 092305007016 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG ANH Nữ 17/07/2005 CẦN THƠ Kinh 7.20  

4 086205008360 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC ANH Nam 06/12/2005 VĨNH LONG Kinh 6.75  

5 084205001392 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VŨ ANH Nam 31/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.06  

6 084205001380 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TÂY BẮC Nam 06/03/2005 THANH HOÁ Kinh 6.33  

7 084305001506 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ MỘNG CẦM Nữ 13/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7  

8 084305001420 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO KIM CHI Nữ 03/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.85  

9 084205001456 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐINH QUANG CHƯƠNG Nam 01/01/2005 VĨNH LONG Kinh 7.73  

10 084205001335 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN XONG DANH Nam 07/01/2005 TRÀ VINH Kinh 8.28  

11 084205001336 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG DANH Nam 24/12/2005 TRÀ VINH Kinh 8.23  

12 084205001387 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƯỜNG DUY Nam 23/03/2005 VĨNH LONG Kinh 7.04  

13 084205001338 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN HOÀNG DUY Nam 14/10/2005 VĨNH LONG Kinh 8.06  

14 084305001584 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ MỸ DUYÊN Nữ 27/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.71  

15 084305001537 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC DƯ Nữ 29/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.56  

16 084205001466 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC DƯ Nam 31/07/2005 VĨNH LONG Kinh 6.48  

17 084305001588 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG ĐÀO Nữ 26/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.50  

18 086205000739 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 13/07/2005 VĨNH LONG Kinh 8.07  

19 084205001509 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HẢI ĐĂNG Nam 15/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.47  

20 084305001444 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ĐĂNG Nữ 24/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.62  

21 084305001461 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MAI ĐÌNH Nữ 14/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.87  

22 084204001385 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH ĐỨC Nam 16/08/2004 TRÀ VINH Kinh 6.49  

23 084205001391 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG VĂN ĐƯỢC Nam 15/12/2005 CẦN THƠ Kinh 6.50  

24 084305001466 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY AN EM Nữ 13/07/2005 CẦN THƠ Kinh 7.50  

25 084205006386 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH ANH HÀO Nam 26/11/2005 AN GIANG Kinh 6.96  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 
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26 079303040202 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM THÚY HẰNG Nữ 07/03/2003 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.63  

27 084305001452 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NGỌC HÂN Nữ 04/08/2005 VĨNH LONG Kinh 6.42  

28 084305001467 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ NGỌC HÂN Nữ 12/07/2005 TRÀ VINH Kinh 8.47  

29 084205001465 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CÔNG HẬU Nam 19/08/2005 VĨNH LONG Kinh 5.66  

30 093305000730 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ HUỆ HIỀN Nữ 02/10/2005 ĐỒNG NAI Kinh 7.09  

31 084205003915 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO MINH HIẾU Nam 11/02/2005 CẦN THƠ Kinh 6.49  

32 092205006528 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN DANH HÒA Nam 25/12/2005 CẦN THƠ Kinh 6.69  

33 084205001487 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ PHƯƠNG HÙNG Nam 15/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.29  

34 084205005502 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRƯỜNG HUY Nam 07/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

35 084205001231 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THÁI HUY Nam 07/09/2005 CẦN THƠ Kinh 7.77  

36 084205001394 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC HUY Nam 11/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.34  

37 086205010011 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THIỆN HUY Nam 27/09/2005 VĨNH LONG Kinh 6.77  

38 084205001445 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN GIA HUY Nam 29/04/2005 CẦN THƠ Kinh 6.07  

39 084205008244 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐỨC HUY Nam 09/04/2005 CẦN THƠ Kinh 7.08  

40 084205003487 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh MAI ĐỨC HUY Nam 13/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.02  

41 084305001468 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ THÚY HUỲNH Nữ 21/03/2005 VĨNH LONG Kinh 6.23  

42 084305001442 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 07/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.05  

43 084305001539 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ NGỌC HUỲNH Nữ 30/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.58  

44 084205001383 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM MINH KHA Nam 01/04/2005 VĨNH LONG Kinh 7.34  

45 084205001397 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH QUỐC KHẢI Nam 30/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

46 084205001352 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĨ KHANG Nam 25/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.73  

47 084205001378 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN KHANG Nam 24/02/2005 CẦN THƠ Kinh 7.49  

48 084205001328 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA TUẤN KHANH Nam 05/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.63  

49 084205001467 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG KHÁNH Nam 22/11/2005 VĨNH LONG Kinh 6.33  

50 084205005316 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC KHÁNH Nam 18/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.21  

51 084205001390 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỐNG ĐĂNG KHOA Nam 23/09/2005 VĨNH LONG Kinh 7.35  

52 092205005222 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA Nam 27/07/2005 CẦN THƠ Kinh 7.97  

53 084205001384 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ANH KHOA Nam 07/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.87  

54 084205008844 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH DƯ KỈ Nam 16/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.82  

55 084205001473 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ TRUNG KIÊN Nam 19/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.17  

56 084305001545 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ PHƯƠNG LAM Nữ 29/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

57 084305001507 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC YẾN LAN Nữ 24/05/2005 VĨNH LONG Kinh 7.20  
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58 084305001445 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LANH Nữ 20/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.18  

59 084205001439 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN LÀNH Nam 13/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.86  

60 083205008810 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VŨ LÂM Nam 22/06/2005 BẾN TRE Kinh 6.01  

61 084205001337 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ÔNG NGUYỄN THẾ LONG Nam 03/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.84  

62 086205010407 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ QUÝ LỘC Nam 26/08/2005 VĨNH LONG Kinh 5.79  

63 084205001341 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO TẤN LỘC Nam 13/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

64 084205001370 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ TRỌNG LỜI Nam 27/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.15  

65 086205005489 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ HỮU LỢI Nam 25/10/2005 VĨNH LONG Kinh 5.40  

66 084205001350 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐINH TÀI LỢI Nam 19/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.26  

67 084205007479 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỮU MẠNH Nam 23/08/2005 VĨNH LONG Kinh 6.65  

68 084204001430 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VĂN MẾN Nam 04/10/2004 TRÀ VINH Kinh 5.96  

69 084205000261 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ CHI MIN Nam 04/08/2005 VĨNH LONG Kinh 6.19  

70 084305001536 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 28/03/2005 HẬU GIANG Kinh 6.98  

71 094305000828 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIỀU MY Nữ 17/09/2005 BÌNH DƯƠNG Kinh 7.93  

72 084304004050 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG MỸ Nữ 11/11/2004 TRÀ VINH Kinh 6.83  

73 084205001386 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÂM NANG Nam 03/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.86  

74 084305001425 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIM NGA Nữ 13/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.13  

75 084305001540 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THANH NGÂN Nữ 25/01/2005 TRÀ VINH Kinh 7.42  

76 084205001457 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MAI HOÀNG NGHĨA Nam 04/01/2005 VĨNH LONG Kinh 7.05  

77 084304001472 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ DIỄM NGUYÊN Nữ 08/11/2004 TRÀ VINH Kinh 6.04  

78 084305001464 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THỊ NGỌC NGUYÊN Nữ 24/12/2005 CẦN THƠ Kinh 7.17  

79 084305001401 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ THÚY NGUYÊN Nữ 06/12/2005 ĐỒNG THÁP Kinh 7.52  

80 084205001396 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ HỒ MINH NHẬT Nam 14/04/2005 CẦN THƠ Kinh 8  

81 084305005200 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VĂN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 03/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.25  

82 094305015526 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯU THỊ CẨM NHUNG Nữ 04/02/2005 SÓC TRĂNG Kinh 8.12  

83 084305001402 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 31/08/2005 TRÀ VINH Kinh 8.08  

84 084305001426 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 02/12/2005 VĨNH LONG Kinh 6.53  

85 084305001422 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 04/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.81  

86 084305001411 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH NGỌC NHƯ Nữ 19/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

87 084305001517 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VỎ THỊ HẰNG NY Nữ 14/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.48  

88 084305001427 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ PHƯƠNG OANH Nữ 16/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.93  

89 084305001587 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIM PHẤN Nữ 26/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.13  
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90 084205001474 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH PHONG Nam 11/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.58  

91 084205001442 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM AN PHÚ Nam 02/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  

92 087205001259 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRỌNG PHÚC Nam 24/04/2005 ĐỒNG THÁP Kinh 6.41  

93 084205001393 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN CÔNG PHỤNG Nam 14/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.96  

94 084205001395 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN HOÀNG QUÂN Nam 04/01/2005 VĨNH LONG Kinh 6.37  

95 084205001385 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỬU QUÍ Nam 26/12/2005 TRÀ VINH Kinh 5.97  

96 084305001407 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN VÕ NGỌC QUỲNH Nữ 06/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.51  

97 084205001382 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THANH QUỲNH Nam 26/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.97  

98 084305001424 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THIA RI Nữ 24/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.10  

99 086203010212 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN VĂN TÀI Nam 02/12/2003 VĨNH LONG Kinh 5.50  

100 084205001477 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRÍ TÀI Nam 21/11/2005 TRÀ VINH Kinh 5.57  

101 086205005924 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC THÁI Nam 22/05/2005 VĨNH LONG Kinh 6.89  

102 084305001586 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG LAN THANH Nữ 26/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.70  

103 084205001379 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA ÂU DƯƠNG TUẤN THANH Nam 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.38  

104 084205001340 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ MINH THÀNH Nam 17/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.96  

105 084305005788 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ THU THẢO Nữ 12/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.30  

106 084305001400 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH THẢO Nữ 21/10/2005 VĨNH LONG Kinh 7.35  

107 084205001459 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LỬ HỒ CHÍ THIỆN Nam 12/10/2005 CẦN THƠ Kinh 6.93  

108 084205010477 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH QUỐC THIỆU Nam 16/06/2005 CẦN THƠ Kinh 5.42  

109 084205001339 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐỨC THỊNH Nam 18/02/2005 TRÀ VINH Kinh 8  

110 084203001780 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH GIA THỊNH Nam 26/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.53  

111 084305001403 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM NGUYỄN KIỀU THU Nữ 01/03/2005 CẦN THƠ Kinh 8.40  

112 084205001327 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VỈNH THUẬN Nam 18/12/2005 VĨNH LONG Kinh 7.57  

113 084305001514 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH THÚY Nữ 20/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.43  

114 084305006067 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƯ Nữ 22/04/2005 TRÀ VINH Kinh 7.32  

115 086305000646 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN KHÁNH ANH THƯ Nữ 02/09/2005 ĐỒNG NAI Kinh 6.98  

116 084205001441 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TIỀN Nam 10/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.60  

117 084205008197 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ CHÍ TÍN Nam 06/11/2005 CẦN THƠ Kinh 5.80  

118 084205001389 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VĂN TÌNH Nam 14/11/2005 BẠC LIÊU Kinh 5.92  

119 084205001455 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUỐC TÍNH Nam 05/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6  

120 084205001381 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN THANH TOÀN Nam 14/11/2005 VĨNH LONG Kinh 6.69  

121 084305001535 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ THÙY TRANG Nữ 09/05/2005 VĨNH LONG Kinh 7.96  
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122 084305001469 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯU THỊ THÙY TRANG Nữ 21/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.83  

123 084305001423 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ VÕ BÍCH TRÂM Nữ 20/11/2005 VĨNH LONG Kinh 6.08  

124 084305000347 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC TRÂN Nữ 17/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.74  

125 084305001460 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 04/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.16  

126 084305001585 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ QUẾ TRÂN Nữ 21/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.97  

127 084203001619 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ THẠCH THÀNH TRÍ Nam 03/10/2003 TRÀ VINH Khơ Me 5.87  

128 084205001440 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BẠCH HOÀNG TRIỆU Nam 16/12/2005 CẦN THƠ Kinh 8.05  

129 084205007346 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH HOÀNG TRỌNG Nam 24/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.61  

130 084205001458 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VĂN TRƯỜNG Nam 15/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.67  

131 084305006385 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH TÚ Nữ 16/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.31  

132 084305001412 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỔ THANH TUYỀN Nữ 25/03/2005 CẦN THƠ Kinh 7.79  

133 084205001230 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG BÙI THIÊN TỨ Nam 24/04/2005 VĨNH LONG Kinh 6.38  

134 084305001590 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THỊ TÚ UYÊN Nữ 26/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.60  

135 084305001589 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH NGỌC VÀNG Nữ 06/10/2005 VĨNH LONG Kinh 7.32  

136 084205001371 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ KHÁNH VĂN Nam 20/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.01  

137 084305001503 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA TƯỜNG VI Nữ 20/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7  

138 084205000780 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM LÊ THẾ VINH Nam 26/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.20  

139 086305003881 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THUÝ VY Nữ 11/10/2005 VĨNH LONG Kinh 7.02  

140 084305000394 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA THỊ TƯỜNG VY Nữ 27/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.41  

141 084205001334 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN LÝ CHÍ VỸ Nam 14/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.26  

142 084305001504 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN Nữ 01/10/2005 VĨNH LONG Kinh 7.15  

143 084305001418 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM KIÊM XUYẾN Nữ 20/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.06  

144 084305001413 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐẶNG NGỌC NHƯ Ý Nữ 05/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

145 084305001518 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ HẢI YẾN Nữ 17/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.69  

 

Danh sách gồm: 145 thí sinh  

 


